PHỤ LỤC BÁO CÁO

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW
-------

I. Danh mục các văn bản thể chế chủ trương của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
II. Kết quả thực hiện các mục tiêu về xây dựng xã hội học tập  
1. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và đào tạo từ xa:

1.1. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học:

	Thời gian
	Cấp xã
	Cấp huyện

	
	Tổng số xã
	Số xã Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)
	Số xã Đạt mức độ 3
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số huyện
	Số huyện

Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)
	Số huyện

Đạt mức độ 3
	Tỷ lệ (%)

	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở:
	Thời gian
	Cấp xã
	Cấp huyện

	
	Tổng số xã
	Số xã 
Đạt mức độ 1
	Tỷ lệ (%)
	Số xã Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số huyện
	Số huyện 

Đạt mức độ 1
	Tỷ lệ (%)
	Số huyện 

Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)

	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3. Kết quả xóa mù chữ:

	Thời gian
	Cấp xã
	Cấp huyện

	
	Tổng số xã
	Số xã 

Đạt mức độ 1
	Tỷ lệ (%)
	Số xã Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số huyện
	Số huyện 

Đạt mức độ 1
	Tỷ lệ (%)
	Số huyện 

Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)

	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Thời gian
	Tổng số người mù chữ
	Tổng số người huy động ra học xóa mù chữ
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Trong độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi
	Chia ra: là người dân tộc thiểu số 
	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1
	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2
	Trong độ tuổi từ 36 đến 60 tuổi
	Chia ra: là người dân tộc thiểu số
	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1
	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2
	

	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thời gian
	Tổng số người được công nhận đạt chuẩn biết chữ
mức độ 1 
	Tổng số người được 
công nhận đạt chuẩn 
biết chữ mức độ 2 
	Số người
tái mù chữ
	Ghi chú

	Năm 2019
	
	
	
	

	Năm 2020
	
	
	
	

	Năm 2021
	
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	
	

	Năm 2023
	
	
	
	


1.4. Kết quả đào tạo từ xa:

+ Tổng số cơ sở giáo dục thực hiện đào tạo từ xa:
+ Tổng số người được đào tạo từ xa:
1.5. Kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở: 
	Thời gian
	Công chức cấp xã
	Công chức cấp huyện
	Công chức cấp tỉnh

	
	Tổng số
	Số được đào tạo, bồi dưỡng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số
	Số được đào tạo, bồi dưỡng
	Tỷ lệ

(%)
	Tổng số
	Số được đào tạo, bồi dưỡng
	Tỷ lệ

(%)

	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.6. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đào tạo nghề cho người khuyết tật: 

	Thời gian
	Số lao động nông thôn 
được đào tạo nghề
	Số lao động nông thôn được đào tạo nghề có việc làm
	Số người khuyết tật
được đào tạo nghề
	Số người khuyết tật được đào tạo nghề có việc làm

	Năm 2019
	
	
	
	

	Năm 2020
	
	
	
	

	Năm 2021
	
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	
	

	Năm 2023
	
	
	
	


1.7. Kết quả đào tạo nghề cho người hết tuổi lao động; đào tạo nghề cho người nội trợ: 

	Thời gian
	Số người hết tuổi lao động được đào tạo nghề
	Số người hết tuổi lao động được đào tạo nghề có việc làm
	Số người nội trợ được đào tạo nghề
	Số người nội trợ được 

đào tạo nghề có việc làm

	Năm 2019
	
	
	
	

	Năm 2020
	
	
	
	

	Năm 2021
	
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	
	

	Năm 2023
	
	
	
	


1.8. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cho công nhân lao động:
	Thời gian
	Tổng số công nhân lao động
	Số công nhân lao động 
được đào tạo, bồi dưỡng 
	Tỷ lệ 
(%)

	Năm 2019
	
	
	

	Năm 2020
	
	
	

	Năm 2021
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	

	Năm 2023
	
	
	


III. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
	Thời gian
	Cấp xã
	Cấp huyện
	Ghi chú

	
	Tổng số xã
	Số xã có

Hội khuyến học
	Số người dân được công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập”
	Số xã được công nhận “Xã học tập” (theo Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT)
	Tổng số huyện
	Số huyện có

Hội khuyến học
	Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… được công nhận “Cộng đồng học tập cấp huyện” (theo Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT)
	Số huyện được công nhận “Huyện học tập”

(theo Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT)
	

	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2023
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